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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC 7 

HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2017 - 2018 

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án: 

Câu 
1) 

 Công thức hợp lệ của 24
5

25
  trong bảng tính Excel là: 

A)  =25:5+4^2  

B)  =25/5+4%2   

C)  =25/5+4
2 

D)   =25/5+4^2  

Câu 
2) 

 
Trong một bảng tính Excel có tất cả bao nhiêu sheet : 

A)  Vô số Sheet 
B)  3 Sheet 
C)  10 Sheet 
D)  100 Sheet 

Câu 
3) 

 
Mặc định khi mở 1 bảng tính mới, excel sẽ cung cấp sẵn cho ta mấy trang 
tính? 

A)  1 trang tính 
B)  3 trang tính 
C)  Nhiều trang tính 
D)  Cả 3 câu trên đều sai 

Câu 
4) 

 
Để thoát khỏi Microsoft Excel, ta sử dụng lệnh: 

A)   File\ Close   
B)   File\ Exit 
C)      Tổ hợp Ctrl + X   
D)   Gõ phím Esc 

Câu 
5) 

 
Cách nhập hàm nào sau đây không đúng? 

A)  =SUM  (5,A,B1) 
B)  =SUM(5,A1:A3,B1) 
C)  =Sum(5,A3,B1) 
D)  =sum(5,A3,B1) 

Câu 
6) 

 
Khi một ô tính được kích hoạt, trên thanh công thức sẽ hiển thị: 

A)  Nội dung của ô. 
B)  Công thức chứa trong ô. 
C)  Địa chỉ của ô. 
D)  Nội dung hoặc công thức của ô. 

Câu 
7) 

 
 Trong Excel, để đổi tên sheet ta thực hiện: 

A)  Nhấp đúp vào sheet và đổi tên 
B)  Nhấp phải chuột vào sheet và chọn lệnh Delete 
C)  Cả 2 câu A, B đều đúng 
D)  Cả 2 câu A, B đều sai 
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Câu 
8) 

 
Giả sử cần tính tổng giá trị 2 ô A1 và B1, sau đó nhân với giá trị trong C2, công 
thức nào đúng: 

A)  (A1+B1) C2 
B)  =(A1+C2)*B1 
C)  =( A1+ B1)*C2 
D)  =A1+ B1* C2 

Câu 
9) 

 
Chỉ ra hàm nào sau đây tương đương với công thức =(C2+D2*2+E2*2)/5 

A)    =SUM(C2,D2,D2,E2,E2) 
B)    =MAX(C2,D2,D2,E2,E2) 
C)    =MIN(C2,D2,D2,E2,E2) 
D)    =AVERAGE(C2,D2,D2,E2,E2) 

Câu 
10) 

 
Cho giá trị ô A1 = 4, B1= 5. Hãy chọn kết quả của công thức =A1+ B1*2 là: 

A)   Excel báo lỗi 
B)   16 
C)   18 
D)   14 

Câu 
11) 

 
Để tìm giá trị lớn nhất, hàm nào đúng:  

A)  =MAX(4,5,6) 
B)  = MAX(4/5/6) 
C)  = MAX (4:5:6) 
D)  Tất cả đều đúng 

Câu 
12) 

 
Để tính giá trị trung bình của các ô A1,  A2, A3, các cách tính nào sau đây là đúng: 

A)  =Sum(A1,A2,A3)/3 
B)  =(A1+A2+A3)/3 
C)  =Average(A1,A2,A3) 
D)  Cả A, B, C đều đúng  

Câu 
13) 

 
Trong Excel, cách nhập công thức nào sau đây đúng? 

A)  =55/4*(12+4)-8 
B)  = (144 :6) + 3 x 52 
C)  =(32 - 7)2 – (6 + 5)3 
D)  =152 : 4 + 5 - 32 

Câu 
14) 

 
Các kí hiệu nào được dùng cho các phép toán trong Excel: 

A)  +  -   .   :  ^ 
B)  ^  /  x  +  - 
C)  +  -  *  / % ^ 
D)  +  -   ^  \  * % 

Câu 
15) 

 
Cách nhập hàm nào dưới đây sai?  

A)  =  SUM   (10,2013,E7)    
B)  =sUm(10,2013,E7)   
C)  =sum(10,2013,E7   
D)  =Sum(10,2013,E7)   
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Câu 
16) 

 
Khối là tập hợp các ô, ký hiệu địa chỉ khối nào sau đây đúng: 

A)  E3 
B)  A2:E6 
C)  BA 
D)  2014 

Câu 
17) 

 
Khối dữ liệu có dữ liệu nằm các ô B5 và E10 thì địa chỉ của khối đó là: 
 

A)  E10 : B5 
B)  B5 : E10 
C)  B5 , E10 
D)  B5 – E10 

Câu 
18) 

 
Hộp tên cho biết: 

A)  Nội dung của ô đang được chọn  
B)  Công thức của ô đang được chọn 
C)  Dữ liệu của ô đang được chọn 
D)  Địa chỉ của ô đang được chọn 

Câu 
19) 

 
Để mở một bảng tính đã lưu ta nháy vào nút lệnh: 

A)  New  

B)  Open  

 

C)  Prin Preview  

D)  
 

Save   
 

Câu 
20) 

 
Tại ô A1 gõ =2^3, rồi nhấn Enter. Lúc đó tại ô A1 có kết quả là: 

A)  8   
B)  6 
C)  2^3   
D)  Báo lỗi  

Câu 
21) 

 
Giả sử khối C1:C6 có các giá trị lần lượt là 16, -89, 1, -132, 0, 25  thì hàm  
= MIN(C1:C6,96) có kết quả là: 

A)   0 
B)  -8 
C)  1   
D)  -132     

Câu 
22) 

 
Giả sử khối C1:C6 có các giá trị lần lượt là 3, -8, 12, -17, 2, 21 thì hàm =SUM(C1:C6, 5, 6) 

có kết quả là: 

A)  29  
B)  21 
C)  24     
D)  25 

Câu 
23) 

 
Để lưu một bảng tính Excel ta chọn cách nào sau đây ? 

 

A)  File\Open 

B)  File\New 
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C)  File\Save 

D)  File\Print 
Câu 
24) 

 
Để mở một bảng tính Excel đã có trên máy, ta chọn cách nào sau đây ? 

A)  File\Open 
B)  File\Exit 
C)  File\Save 
D)  File\Print  

Câu 
25) 

 
Để tạo một bảng tính Excel mới, ta chọn cách nào sau đây ? 

A)  File\Open 
B)  File\Exit 
C)  File\Save 
D)  File\New 

Câu 
26) 

 
Giả sử ô A1 đang được kích hoạt. Hãy cho biết cách nhanh nhất để chọn ô 
FA200? 

A)  Nháy chuột vào hộp tên gõ FA200       
B)  Sử dụng thanh cuốn và nháy chuột vào ô FA200     
C)  Di chuyển và nháy chuột vào ô FA200 

D)  Sử dụng phím mũi tên và nháy chuột vào ô FA200 
Câu 
27) 

 
Công thức =(A1+B1*2+C1*3)/6 tương đương với hàm nào: 

A)  =MAX(A1:C1) 
B)  =AVERAGE(A1,B1,B1,C1,C1,C1) 
C)  =MIN(A1+B1+B1+C1+C1+C1) 
D)  =SUM(A1,B1,B1,C1,C1,C1) 

Câu 
28) 

 
Ô là giao nhau điểm giữa hàng và cột, ký hiệu ô nào sau đây đúng: 

A)  A4 

B)  K2:T6 

C)  CE 

D)  2014 
Câu 
29) 

 
Hàng là tập hợp các ô nằm ngang, kí hiệu nào sau đây đúng:  

A)  B16 

B)  AA12 

C)  4567 

D)  A 
Câu 
30) 

 
Cột là tập hợp các ô nằm dọc, kí hiệu nào sau đây đúng:  

A)  AC16 

B)  11 

C)  BA 

D)  A1:A7 
Câu 
31) 

 
Để chọn một cột trên trang tính em thực hiện như thế nào?   

A)  Gõ tên cột vào hộp tên 

B)  Đưa trỏ chuột tới cột đó và nháy 
C)  Nháy chuột tại nút tên cột 
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D)  Cả A, B, C đều sai. 
Câu 
32) 

 
Để chọn một hàng trên trang tính em thực hiện như thế nào?  

A)  Nháy chuột tại nút tên hàng 
B)  Đưa trỏ chuột tới ô đó và nháy  
C)  Nháy chuột tại nút tên cột 
D)  Cả A, B, C đều sai 

Câu 
33) 

 
Cụm từ B22 trong hộp tên có nghĩa là 

A)  Phím chức năng B22  
B)  Ô ở hàng B cột 22  
C)  Ô ở cột B hàng 22  
D)  Cả A, B, C 

Câu 
34) 

 
Ở chế độ ngầm định, dữ liệu số được căn thẳng về bên nào trong ô tính: 

A)  Tùy ý              
B)  Phải               
C)  Giữa  
D)  Trái 

Câu 
35) 

 
Ở chế độ ngầm định, dữ liệu kí tự được căn thẳng về bên nào trong ô tính : 

A)  Tùy ý              
B)  Phải               
C)  Giữa  
D)  Trái 

Câu 
36) 

 
Để kết thúc việc nhập dữ liệu cho ô đó có thể sử dụng: 

A)   Phím Enter 
B)  Các phím mũi tên 
C)   Nháy chuột chọn ô tính khác hoặc sử dụng phím Tab  
D)  Tất cả đều đúng  

Câu 
37) 

 
Đáp án nào dưới đây không phải là công dụng của việc trình bày bằng bảng? 

A)  Soạn thảo, chỉnh sửa, trang trí văn bản dễ dàng, tiện lợi 
B)  Sắp xếp và lọc dữ liệu nhanh chóng. 
C)  Ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng  
D)  Thực hiện tính toán, xây dựng các biểu đồ 

Câu 
38) 

 
Ích lợi của chương trình bảng tính là: 

A)   Việc tính toán được tự động  
B)   Khi các dữ liệu thay đổi thì các tính toán được cập nhật tự động 
C)   Có thể dễ dàng tạo ra các biểu đồ minh họa trực quan 
D)   Tất cả các lợi ích trên 

Câu 
39) 

 
Để tính trung bình cộng khối A2 đến C5, ta dùng hàm: 

A)  =Average(A2:C5)  
B)  =AVERAGE(A2,C5) 
C)  =average(A2/C5) 
D)  =AVERAGE(A2-C5) 

Câu  Giả sử cần tính trung bình cộng của các ô C2, D2  và E2, viết hàm nào sau đây là 
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40) đúng cú pháp : 
A)  =AVERAGE(C2+D2+E2) 
B)  =AVERAGE(C2+D2+E2)/3 
C)  =AVERAGE(C2,D2,E2) 
D)  =(C2+D2+E2)/3 

Câu 
41) 

 
Cho giá trị ô A1 = 3, A2= 19. Hãy chọn kết quả của công thức =A1^2-A2  

A)   9                      
B)  -10 
C)  -16 
D)  Excel báo lỗi 

Câu 
42) 

 
Giả sử khối B1:B7 có các giá trị lần lượt là   122,  -55,  63,  -158,  0,  156,  158  
thì hàm = MAX(B1:B7) có kết quả là: 

A)  158 

B)  63    

C)  33                          

D)  Cả A,B,C đều sai 
Câu 
43) 

 
Trong chương trình bảng tính, biến của hàm có thể là : 

A)  Dữ liệu số, dữ liệu kí tự, dấu chấm, dấu phẩy 
B)  Dữ liệu số, địa chỉ ô tính, khối ô 
C)  Là cặp tên cột và tên hàng  
D)  Chỉ có dữ liệu số trong thành phần biến 

Câu 
44) 

 
Hàm tính tổng được viết là: =SUM(a,b,c,..)  Hàm nào đúng:  

A)  = SUM(5..4..2) 
B)  =SUM(5:4:2)    
C)  = SUM (5*4*2)    
D)  = SUM(5,4,2) 

Câu 
45) 

 
Nếu chọn đồng thời nhiều khối ô khác nhau, ta chọn khối đầu tiên  và nhấn 
giữ phím nào để lần lượt chọn các khối ô tiếp theo: 

A)  Ctrl   
B)  Shift  
C)  Alt 
D)  Phím nào cũng được 

Câu 
46) 

 

Giả sử trong các ô A1, B1 lần lượt chứa các số 30, 2007. Hãy cho biết kết 
quả của công thức tính sau:  

=SUM(A1,B1,-30) 
=SUM(A1,A1,B1) 
=AVERAGE(A1,B1,-30) 
=AVERAGE(A1,B1,30).  
Kết quả (theo thứ tự lần lượt) là: 

A)  2067, 2007, 689, 669 
B)  2008, 2070, 689, 669 
C)  2007, 2067, 670, 689  
D)  2007, 2067, 669, 689 

Câu 
47) 

 
Giả sử trong các ô A1, B1 lần lượt chứa các số 30, 2070. Hãy cho biết kết quả của 
công thức tính sau: 
 = SUM(A1,B1,-60) 
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 = SUM(A1,A1,B1) 
 = AVERAGE(A1,B1,-60) 

=AVERAGE(A1,B1,2070) 
Kết quả (theo thứ tự lần lượt) là: 

A)  2130, 2040, 1390, 680 
B)  2040, 2070, 689, 1390 
C)  2040, 2130, 680, 1390  
D)  2004, 2040, 1400, 689 

Câu 
48) 

 Công thức hợp lệ của 224
3

3
  trong bảng tính Excel là: 

A)  =24:3-3^2  

B)  =24/3-3%2 
 

C)  =24/3- 32 

D)  =24/3-3^2 

Câu 
49) 

 
Sắp lại thứ tự lần lượt khi nhập hàm vào trong ô tính: 

A)  Chọn ô, Gõ hàm theo đúng cú pháp,  Gõ dấu =, Enter  
B)  Chọn ô, Gõ dấu =, Gõ hàm theo đúng cú pháp, Enter 
C)  Gõ hàm theo đúng cú pháp, Gõ dấu =, Enter 
D)  Tất cả đều đúng 

Câu 
50) 

 
Cho ô A1=7, B1=8. Hãy chọn kết quả đúng của công thức =A1+B1*2 

A)  71 
B)  23 
C)  30 
D)  37  

 


